
Trường Đại Học Hùng Vương

Mẫu In D1412

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp K16DLTTHA4 - K16 ĐH Giáo dục Tiểu học A4 LT từ TC - ĐH

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK

ĐTB ĐTBTL TgĐiểm TB4 TB4TL ĐTBHB TCHK TCTL Phân Loại
01 02 03 04 05 06

Trang 1

1 18DTT15114 Ngô Quốc Hoàn 03/04/88  7.5  9.0  8.6  7.5  8.5  8.2  7.0  7.0  7.0  9.0  8.0  8.3  7.8  9.0  8.6  7.5  9.0  8.6  8.10  7.63 64.80  3.50  3.00  8.10 8 20 Bình thường

2 18DTT15115 Lê Thị Mai Hư¬ng 02/02/91  7.5  9.0  8.6  9.0  7.5  8.0  9.0  8.5  8.7  8.0  7.5  7.7  8.5  7.5  7.8  8.5  7.5  7.8  8.28  8.24 66.20  3.50  3.40  8.28 8 20 Bình thường

3 18DTT15117 Hoàng Thị Thanh Phúc 02/09/93  7.5  8.5  8.2  7.5  7.0  7.2  7.0  7.5  7.4  8.0  7.0  7.3  7.8  8.0  7.9  7.5  7.5  7.5  7.58  7.67 60.60  3.00  3.00  7.58 8 20 Bình thường

4 18DTT15118 Bàn Thị Thư¬ng 13/10/93  7.0  8.5  8.1  8.0  7.5  7.7  8.5  8.5  8.5  7.0  7.0  7.0  8.3  7.0  7.4  8.0  7.0  7.3  7.90  7.83 63.20  3.25  3.10  7.90 8 20 Bình thường

5 18DTT15119 Nguyễn Thị Tính 21/06/87  7.0  8.5  8.1  8.0  7.0  7.3  7.5  8.0  7.9  7.0  8.0  7.7  8.0  8.0  8.0  8.0  7.5  7.7  7.75  7.48 62.00  3.00  2.90  7.75 8 20 Bình thường

6 18DTT15120 Phùng Xuân Văn 15/04/93  7.5  8.0  7.9  7.0  8.0  7.7  7.0  7.5  7.4  8.0  7.0  7.3  7.3  8.0  7.8  7.5  6.5  6.8  7.45  7.45 59.60  2.75  2.80  7.45 8 20 Bình thường

 1.PSY211  -Can thiệp sớm cho trẻ mắc chứng rối loạn PT                  (2)

 2.PRM216  -Dạy và học tích cực ở tiểu học                               (2)

 3.PRM214  -Dạy học Toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực               (2)

 4.PHE103  -Giáo dục thể chất 3                                          (0)

 5.NDE801  -Giáo dục quốc phòng và an ninh                               (0)

 6.LLP212  -Dạy học tiếng Việt ở TH theo tiếp cận năng lực               (2)
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